
Phụ lục I. 

DANH MỤC VBQPPL CỦA HĐND, UBND TỈNH ĐẮK LẮK (CŨ) 

 CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SẮP XẾP  TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ 

(Kèm theo Báo cáo số ...../BC-STP  ngày 07/11/2025 của Sở Tư pháp) 

 

Thống kê số liệu: 

Văn bản của HĐND, UBND cấp tỉnh đã xử lý: 43 văn bản, gồm: 

- 01 nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; 

- 42 quyết định của UBND cấp tỉnh. 

 

STT Tên VB được rà soát 
Ngày hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ghi chú1 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1  Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 về 

Phát triển cà phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030 

04/7/2025 Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 04/2024/NQ-

HĐND 

Văn bản nhóm III 

 II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

2  Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 

của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

 

  26/6/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

31/2025/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 của 

UBND tỉnh về Bãi bỏ các quyết định của 

UBND tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm III 

 
1 Ý kiên của Bộ Tư pháp. 
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STT Tên VB được rà soát 
Ngày hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ghi chú1 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3  Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 

19/11/2014 ban hành Quy chế phối hợp trong công 

tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch 

đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

28/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01807/QĐ-

UBND ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc áp dụng và bãi bỏ các 

Quyết định, Chỉ thị quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực xây dựng do UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) và UBND tỉnh Phú Yên ( 

trước đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm I 

4  44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 Về việc ban 

hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ tiền 

ăn, tiền đi lại, chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ Quỹ 

khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đắk Lắk 

05/11/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01907/QĐ-

UBND ngày 05/11/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc áp dụng và bãi bỏ các 

quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

(cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

(trước đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm III 

5  Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 11/08/2016 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm 

phát triển quỹ đất Đắk Lắk với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

18/9/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số  01348/QĐ-

UBND ngày 18/09/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk Về việc áp dụng và bãi bỏ các văn 

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi trường do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) ban hành trước 

Văn bản nhóm II 
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STT Tên VB được rà soát 
Ngày hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ghi chú1 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

sắp xếp tỉnh 

6  Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 

Ban hành quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp 

tỉnh 

30/9/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01464/QĐ-

UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc áp dụng và bãi bỏ các văn 

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch do UBND tỉnh Đắk 

Lắk (cũ) và UBND tỉnh Phú Yên (trước 

đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm II 

7  Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

18/9/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01348/QĐ-

UBND - 18/09/2025 Về việc áp dụng và 

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và 

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) ban 

hành trước sắp xếp tỉnh 

Văn bản nhóm II 

8  Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử 

dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Đắk Lắk 

03/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1548/QĐ-

UBND - 03/10/2025] Quyết định về việc 

áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực nội vụ do Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Uỷ ban 

Văn bản nhóm II 
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STT Tên VB được rà soát 
Ngày hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ghi chú1 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban 

hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

tỉnh 

9  Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 

của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong 

quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

17/8/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01069/QĐ-

UBND 27/08/2025 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc áp dụng và bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư 

pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

(cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ( 

trước đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm II 

10  Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 

ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ 

mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

31/10/2025 Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01869/QĐ-

UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc áp dụng và bãi bỏ các văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý của Văn phòng UBND tỉnh do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban 

hành trước sắp xếp tỉnh 

 

Văn bản nhóm II 

11  Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 

23/10/2020 ban hành Quy định trách nhiệm trong 

công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giai thông, 

28/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01807/QĐ-

UBND ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh 

Văn bản nhóm II 
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STT Tên VB được rà soát 
Ngày hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ghi chú1 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Đắk Lắk về việc áp dụng và bãi bỏ các 

Quyết định, Chỉ thị quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực xây dựng do UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) và UBND tỉnh Phú Yên ( 

trước đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

12  Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 

của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp về giải 

quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

17/8/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01069/QĐ-

UBND 27/08/2025 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc áp dụng và bãi bỏ các quyết 

định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư 

pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

(cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ( 

trước đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm II 

13  Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 

của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk 

29/5/2025 Được thay thế bởi Quyết định số 

26/2025/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm II 

14  Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 

Ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi 

dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- 

18/9/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số  01348/QĐ-

UBND - 18/09/2025 Về việc áp dụng và 

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và 

Văn bản nhóm II 
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STT Tên VB được rà soát 
Ngày hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ghi chú1 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) ban 

hành trước sắp xếp tỉnh 

15  Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk 

25/8/2025 Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 006/2025/QĐ-

UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Đắk Lắk 

Văn bản nhóm II 

16  Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk 

01/7/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

003/2025/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Đắk 

Lắk 

Văn bản nhóm III 

17  Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk 

17/9/2025 Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1332/QĐ-

UBND - 17/09/2025 V/v áp dụng và bãi bỏ 

các quyết định quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo do UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) và UBND tỉnh Phú Yên ( 

trước đây) bah hành trước sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm II 

18  Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Nội vụ tỉnh Đắk Lắk 

24/6/2025 Được thay thế bởi Quyết định số 

34/2025/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ 

Văn bản nhóm II 
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STT Tên VB được rà soát 
Ngày hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ghi chú1 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

và quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk 

19  Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk 

30/6/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm III 

20  Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 

Dân tộc tỉnh Đắk Lắk 

31/7/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

005/2025/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 quy 

định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của Sở Dân  tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm II 

21  Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk 

03/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1548/QĐ-

UBND ngày  03/10/2025 về việc áp dụng 

và bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực nội vụ do Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên (trước đây) ban hành trước sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm II 

22  Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk 

16/6/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

28/2025/QĐ-UBND ngày 04/6/205 quy 

định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm III 
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STT Tên VB được rà soát 
Ngày hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ghi chú1 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

23  Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tài chính 

31/7/2025 Bị Bãi bỏ bởi Quyết định số 004/2025/QĐ-

UBND ngày 31/7/2025 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm II 

24  Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y 

tế tỉnh Đắk Lắk 

30/6/2025 Được thay thế bởi Quyết định số 

37/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm II 

25  Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Công Thương 

09/9/2025 Được bãi bỏ bởi QĐ số 01231/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

về việc áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương 

do UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) và UBND 

tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành trước 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm II 

26  Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 

của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

 

24/6/2025.- Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

34/2025/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm III 
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STT Tên VB được rà soát 
Ngày hết hiệu 

lực 
Lý do hết hiệu lực 

Ghi chú1 

(nếu có) 
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27  Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 

của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đắk Lắk 

15/8/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

006/2025/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm III 

28  Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

16/6/2025 Được thay thế bởi Quyết định số 

28/2025/QĐ-UBND ngày 04/6/205 quy 

định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm II 

29  Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở 

Xây dựng tỉnh Đắk Lắk 

10/7/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

003/2025/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Đắk 

Lắk 

Văn bản nhóm II 

30  Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 

Sửa đổi,bổ sung một số nội dung của Quyết định số 

10/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây 

trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

30/5/2025 Được thay thế bởi Quyết định số 

25/2025/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 an 

hành Quy định đơn giá về bồi thường cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm II 
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STT Tên VB được rà soát 
Ngày hết hiệu 
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Lý do hết hiệu lực 
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31  Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 

Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ 

thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

28/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01807/QĐ-

UBND QĐ-UBND ngày 28/10/2025 về 

việc áp dụng và bãi bỏ các Quyết định, Chỉ 

thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây 

dựng do UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) và 

UBND tỉnh Phú Yên ( trước đây) ban hành 

trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm II 

32  Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình trực thuộc Sở Y tế 

05/11/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01907/QĐ-

UBND ngày 05/11/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc áp dụng và bãi bỏ các 

quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

(cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

(trước đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm II 

33  Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 

10/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh 

về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 

số 10/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây 

trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

30/5/2025 Được thay thế bởi Quyết định số 

25/2025/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 an 

hành Quy định đơn giá về bồi thường cây 

trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm II 
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34  Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

30/6/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

36/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm III 

35  Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 

16/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01692/QĐ-

UBND ngày 16/10/2025 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk 

Văn bản nhóm II 

36  Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 30/2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Công Thương 

09/9/2025 Được bãi bỏ bởi QĐ số 01231/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

về việc áp dụng và bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương 

do UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) và UBND 

tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành trước 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm II 

37  Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 

16/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01687/QĐ-

UBND ngày 16/10/2025 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Thủy sản và Biển đảo 

thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Văn bản nhóm II 
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38  Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

16/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01686/QĐ-

UBND ngày 16/10/2025 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, 

chống thiên tai 

Văn bản nhóm II 

39  Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm trực thuộc Sở Y tế 

05/11/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01907/QĐ-

UBND ngày ngày 05/11/2025 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk về việc áp dụng và bãi bỏ các 

quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

(cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

(trước đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp tỉnh 

Văn bản nhóm III 

40  Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 

16/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01690/QĐ-

UBND ngày 16/10/2025 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản  

Văn bản nhóm II 

41  Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 

ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk 

04/7/2025 Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 0155/QĐ-

UBND ngày 04/7/2025 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về thống nhất áp dụng Quy chế 

làm việc của UBND tỉnh 

Văn bản nhóm II 
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42  Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 

16/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01699/QĐ-

UBND ngày 16/10/2025 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật 

Văn bản nhóm II 

43  Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 26/9/2024 

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Đắk Lắk 

16/10/2025 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01688/QĐ-

UBND ngày 16/10/2025 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Phát triển nông thôn 

Văn bản nhóm II 
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